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THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CÁC KHỐI LỚP TỪ TUẦN 17 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Áp dụng từ ngày 06/12/2021 đến khi có thông báo mới) 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Chiều 
1     T. VIỆT 

2     T.VIỆT 

Tối 

1 T. VIỆT T. VIỆT T. VIỆT T. VIỆT T. VIỆT 

2 T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT GDTC 

   3 TNXH TOÁN TOÁN TOÁN TNXH 

4 T.VIỆT M.THUẬT Â. NHẠC Đ.ĐỨC  

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Chiều 

1 TNXH     TNXH  

2 Đ.đức     Â.nhạc  

3 GDTC     M.thuật  

Tối 

1 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt 

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt 

3 Toán Toán Toán Toán Toán 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Chiều 

1 Anh văn Tin Anh văn  Đạo đức 

2 Anh văn Tin Anh văn  Âm nhạc 

3 Mĩ thuật    GDTC 

Tối  

1 TV TV TV TV TV 

2 TV Toán TV Toán TV 

3 Toán TNXH Toán TNXH Toán 

 



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 Tin  A.văn    A.văn    

2 Tin  A.văn   A.văn   

3   M.thuật   Â.nhạc    

Chiều 

1 TV TV TV TV TV 

2 TV Toán TV Toán TV 

3 Toán L.sử  Toán Khoa  Toán 

Tối 

1      Đ.đức Địa    

2     Khoa     

3     Thể dục     

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

 

1   A.văn Tin A.văn 

2   A.văn Tin A.văn 

3   M.thuật Địa (Tuyết) Â.nhạc 

Chiều 

1 TV TV TV TV TV 

2 TV Toán TV TV Toán 

3 Toán Thể dục Toán Toán Khoa 

Tối 

1  Đ.đức    

2  Khoa    

3  L.sử    

 

 * Ghi chú: Giáo viên vào mở phòng trước 15 phút, Yêu cầu học sinh vào phòng học trước 

5 đến 10 phút, Giáo viên điểm danh trước giờ học, báo cáo sỉ số học sinh tham gia học mỗi buổi 

học cho chuyên môn báo cáo cấp trên. Thực hiện thời gian học mỗi tiết 25 phút theo quy định 

trên. 

                                                                                         Chuyên môn 
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